
Bộ KÉ HOẠCH VẤ ĐẦU Tư CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----- :----------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ-S&Ả  /BKHĐT-TCTK
V/v hướng dẫn ban hành biểu mẫu báo cáo 

thống kê thu thập thông tin thuộc 
Hệ thống chỉ tiêu thống kê câp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã

Hà Nội, ngàyZ 6 tháng ?" năm 2023

Kính gửi: ùy  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Điều 2 Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 
2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, 
cấp huyện, cấp xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng biểu mẫu báo cáo thống 
kê thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 
xã (viết gọn là Biểu mẫu báo cáo thống kê).

Để triển khai thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống 
kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thống nhất, đồng bộ trên toàn quốc, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư đề nghị ủy  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (viết 
gọn là UBND cấp tỉnh) chỉ đạo thực hiện:

1. Căn cứ Biểu mẫu báo cáo thống kê do Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi để 
xây dựng biểu mẫu báo cáo thống kê của địa phương (viết gọn là Biểu mẫu báo 
cáo thống kê địa phương), cụ thể: (i) Rà soát, hoàn hiện các nội dung của bản 
Biểu mẫu báo cáo thống kê, trong đó phân công đơn vị thu thập thông tin phù 
hợp với tình hình thực tế của địa phương; (ii) Bổ sung các biểu mẫu báo cáo 
thống kê chưa được xây dựng ừong Biểu mẫu báo cáo thống kê để phục vụ biên 
soạn các chỉ tiêu thống kê đáp ứng công tác chỉ đạo, điều hành tại địa phương.

2. Ký Quyết định ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực 
hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 
xã của địa phương. Thời gian ban hành chậm nhất vào Quý IV năm 2023.

3. Giao Cục Thống kê cấp tỉnh là đơn vị đầu mối phối hợp với sở, ban 
ngành và UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện nội dung (1) và hướng dẫn thực 
hiện (bao gồm hướng dẫn sử dụng hệ thống công nghệ thông tin trong thực hiện 
báo cáo); Đầu mối tổng hợp biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập hệ thống chỉ tiêu 
thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tại địa phương.



4. Chỉ đạo tổ chức thực hiện điều tra thống kê trên địa bàn, gồm các điều 
tra mở rộng mẫu của trung ương để tính toán các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã nhằm phục vụ nhu cầu thông tin để quản lý, điều hành các cấp tại 
địa phương.

5. Chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã sử dụng thông 
tin, số liệu từ Hệ thống thông tin thống kê tập trung để phục vụ quản lý điều 
hành của địa phương.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao Tổng cục Thống kê là cơ quan hướng dẫn về 
nghiệp vụ chuyên môn thống kê, hướng dẫn và hỗ trợ các địa phương sử dụng hệ 
thống công nghệ thông tin để thu thập, quản lý và khai thác dữ liệu có liên quan 
(bao gồm dữ liệu các cuộc điều tra thống kê quốc gia) để hình thành Hệ thống 
thông tin thống kê tập trung nhằm mục đích sử dụng chung trên toàn quốc.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý ủy ban./,

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục Thống kê tinh, thành phố trực thuộc trung ương; 
-Lưu: VT.TCTKfl^

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG



ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH, THÀNH PHÓ ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND , ngày tháng năm 2023

Dự THẢO

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập 
thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi bổ sung một sổ điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 
một sổ điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê 
ngày 12 tháng 11 năm 2021;

Căn cứ Nghị định sổ 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chỉnh phủ 
quy định chỉ tiết và hướng dẫn thỉ hành một sổ điểu của Luật Thống kê;

Căn cứ Quyết định sổ 05/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của 
Thủ tướng Chỉnh phủ ban hành Hệ thong chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, 
cấp xã;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành p h ổ ....

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này biểu mẫu báo cáo thống kê và 
phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, 
cấp huyện, cấp xã áp dụng cho Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, các Sở, ban, ngành, 
cơ quan chuyên môn tương đương cấp sở, đom vị trung ương đóng trên địa bàn 
tỉnh, thành phố (sau đây viết gọn là Sở, ngành); Ban Tổ chức quận ủy, huyện ủy, 
thị ủy, thành ủy, các đom vị chuyên môn thuộc ủy  ban nhân dân quận, huyện, thị 
xã, thành phố và các đom vị của trung ương, của tỉnh, thành phố đóng trên địa bàn 
quận, huyện, thị xã, thành phố (sau đây viết gọn là Phòng, ban); ủy  ban nhân dân 
cấp huyện, cấp xã.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHÓ

QUYÊT ĐỊNH:



2

Điều 2. Căn cứ Quyết định phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc 
Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, Thủ trưởng các Sở, ngành; 
Phòng, ban và Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chỉ đạo thực hiện và 
giám sát, kiểm tra việc thực hiện theo đúng nội dung các biểu mẫu quy định.

Điều 3. Giao Cục Thống kê hướng dẫn thực hiện và làm đầu mối tổng hợp 
biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tinh, cấp huyện, 
cấp xã kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định
s ố ..... /QĐ-UBND ngày..... tháng......năm 2017 về việc ban hành biểu mẫu thu
thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, thành 
phố .....

Điều 5. Chánh Văn phòng ủy  ban nhân dân tỉnh, thành phố; Cục trưởng 
Cục Thống kê; Thủ trưởng các Sở, ngành; Thủ trưởng các Phòng, ban; Chủ tịch 
ủy  ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
-NhưĐiều5; CHỦ TỊCH
- Bộ Ke hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê);
- CT, PCT UBND tỉnh, thành phổ;
- Lưu: VT, TH.
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